
ĐƠN VỊ BỆNH VIỆN TÂM THẦN Phụ lục số 04

THỐNG KÊ CÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT, NGUỒN LỰC, NHÂN LỰC
 PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ BỆNH TÂM THẦN

(Kèm theo Công văn số:….........BVTT-TCHCKHTC ngày …../…..../2025 của Bệnh viện Tâm thần)

TT Tên cơ sở khám điều
 trị

Tổng số
giường
 điều trị

Số lượng
bác sỹ

 điều trị

Số lượng
điều

 dưỡng

Số bệnh nhân nhận chế
 độ hỗ trợ hàng tháng

Nhận Tiền
Số được
cấp phát

thuốc miễn phí

1 2 3 4 5 6 7

1 Bệnh viện tâm thần Tuyến
tỉnh

19GB thực
kê/50GB kế

hoạch
9 19 - -

Tổng số

Cán bộ thống kê …..Ngày…..tháng…..năm…...
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên) (ký tên,đóng dấu)
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Đơn vị……........... PHỤ LỤC 01

THỐNG KÊ NGƯỜI CÓ VẤN ĐỀ SỨC KHOẺ TÂM THẦN HIỆN NAY
(Kèm theo Công văn số:…........./SYT-NV ngày …../…..../2025 của Sở Y tế)

TT Đối tượng
khảo sát

Tổng
số

Giới tính Độ tuổi Dân tộc Quốc tịch Trình độ Thành phần nghề nghiệp

Đã
điều
trị

khỏi
trên 5
năm

Bất
thường về
thần kinh
do nghiện

ma tuý
(ngáo đá)

Bất
thường
về thần
kinh do
nghiện
rượu

Vắng
mặt tại

địa
phương

Chấp
hành

án, tạm
hoãn
chấp
hành,

quản lý
tại

cộng
đồng

Nam Nữ Dưới
18 tuổi

Từ 18
tuổi
đến
dưới

50 tuổi

Trên
50 tuổi Kinh Dân tộc

thiểu số
Việt
Nam

Người
nước
ngoài

Không
biết
chữ

Bậc
học
phổ

thông

Trung học
nghề, Cao
đẳng trở

lên

Không
nghề

Học
sinh,
sinh
viên

Công
chức

Có
nghề

nghiệp

1
Người mắc bệnh tâm thần có
nơi cư trú và đang sinh sống ở
địa phương

2
Người có bất thường về thần
kinh đang cư trú, sinh sống trên
địa bàn

Tổng số

Cán bộ thống kê
(Ký, ghi rõ họ tên)

…............, Ngày…....tháng........năm…............
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
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Đơn vị……................... PHỤ LỤC 02

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH NGƯỜI CÓ VẤN ĐỀ VỀ SỨC KHOẺ TÂM THẦN XÂM PHẠM TTXH
(Kèm theo Công văn số:…........./SYT-NV ngày …../…..../2025 của Sở Y tế)

TT Năm

Tổng số vụ
việc, vụ án do

người tâm
thần gây ra

Tổng số
đối

tượng

Tổng số đối
tượng tâm
thần được
cấp giấy

chứng nhận
bị bệnh tâm

thần

Tổng số đối
tượng bị
tâm thần

chưa được
cấp giấy

chứng nhận
bị bệnh tâm

thần

Hành vi phạm tội
Vi

phạm
pháp

luật về
TTXH
chưa
đến

mức xử
lý HS

Hậu quả gây ra Kết quả xử lý Giới tính Độ tuổi Thành phần nghề nghiệp Dân tộc Quốc tịch Trình độ Tiền án,
tiền sự Đặc điểm địa bàn

Đặc điểm đối
tượng phạm tội
hoặc vi phạm

pháp luật khác

Giết
người

Cố ý
gây TT

Gây rối
TTCC

Huỷ
hoại
TS

Tội
phạm
khác

Chết
người

Gây
thương

tích

Thiệt
hại

khác

Khởi
tố

Xử lý
hành
chính

Nam Nữ Dưới
18 tuổi

Từ 18
tuổi
đến

dưới 50
tuổi

Trên
50 tuổi

Không
nghề

Học
sinh,
sinh
viên

Công
chức

Có nghề
nghiệp Kinh Dân tộc

thiểu số
Việt
Nam

Người
nước
ngoài

Không
biết
chữ

Bậc
học
phổ

thông

Trung
học

nghề,
Cao đẳng

trở lên

Tiền
án

Tiền
sự

Đô thị,
thành thị

Nông
thôn

Miền
núi,
hải
đảo

Phụ nữ
sau
sinh

Có hành
vi xâm
phạm
với

người
thân

1 2021
2 2022
3 2023
4 2024
5 2025

Tổng số

Cán bộ thống kê
(Ký, ghi rõ họ tên)

…............, Ngày…....tháng........năm…............
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
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ĐƠN VỊ…........... PHỤ LỤC SỐ 03

THỐNG KÊ NGƯỜI CÓ VẤN ĐỀ SỨC KHOẺ TÂM THẦN
TRONG DIỆN QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ, PHÁP LUẬT HIỆN NAY

(Kèm theo Công văn số:…........./SYT-NV ngày …../…..../2025 của Sở Y tế)

Đưa vào danh sách rà soát thống
kê trong ĐTCB Lĩnh vực 1 Đưa vào sưu tra

Quản lý giáo dục
tại xã, phường, thị

trấn

Đưa vào Trường
giáo dưỡng Đưa vào cơ sở Giáo dục bắt buộc

1 2 3 4 5

…..Ngày…..tháng…..năm…...
Cán bộ thống kê

(Ký, ghi rõ họ tên) Thủ trưởng đơn vị
(ký tên,đóng dấu)
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